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TÓM TẮT
Thuộc khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, rạn san hô Hòn Mun có tầm quan trọng quốc tế và đa dạng sinh 

học cao nhất Việt Nam với 1.500 loài sinh vật trong số 2.000 loài san hô và sinh vật biển trên toàn thế giới 
(Nguyễn Văn Hoàng, 2012). Hiện nay, các hoạt động du lịch như lặn có khí tài (scuba diving) và các hoạt động 
bơi lặn tham quan khác đóng vai trò quan trọng nhằm tạo nguồn thu phục vụ công tác bảo tồn đều có tác động 
đến rạn san hô. Để đánh giá hiệu quả của công tác này, nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ý kiến đánh 
giá của du khách lặn biển có khí tài đối với hệ sinh thái rạn san hô Hòn Mun theo phương pháp khảo sát ngẫu 
nhiên. Các đánh giá của du khách cho thấy rạn san hô Hòn Mun không ở tình trạng tốt nhất. Nếu được bảo 
tồn hợp lý, Hòn Mun vẫn là một điểm du lịch lặn biển hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước với 98% 
du khách có mong muốn quay trở lại.

Từ khóa: Rạn san hô Hòn Mun, lặn biển có khí tài, khảo sát ngẫu nhiên, bảo tồn, quản lý

ABSTRACT
Of the marine protected area of Nha Trang Bay, Hon Mun coral reef is of international importance and 

has the highest biodiversity of Vietnam, with 1,500 species out of 2,000 coral species and marine creatures 
(Nguyen Van Hoàng, 2012) in the world. Currently, tourism activities such as scuba diving and other sightseeing 
diving ones that play important role to generate revenue for conservation activities have impacts on coral 
reefs. In order to evaluate the effectiveness of this work, the study was conducted to survey the scuba diving 
tourists’ assessments about Hon Mun coral reef ecosystem by random method. Tourists’ assessments show that 
Hon Mun coral reef is not in the best condition. If properly conserved, Hon Mun is still an attractive diving 
destination for domestic and foreign tourists with 98% wishing to return.

Key words: Hon Mun coral reef, scuba diving, random survey, conservation, management
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Wells and Price (1992) nhận định rằng 

san hô là các sinh vật biển thuộc lớp san hô 
(Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polyp 
nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành những 
quần thể gồm những cá thể giống hệt nhau. 
Một hệ sinh thái rạn san hô bao gồm một 
tập hợp của nhiều loại thực vật và động vật 
ở vùng biển nhiệt đới nơi san hô tạo thành 
các rạn. San hô cứng, thành phần dễ thấy nhất 
của rạn san hô, được cấu trúc bởi các động 

vật biển nhỏ được gọi là polyp san hô có khả 
năng tạo ra một bộ xương ngoài (exoskeleton) 
bằng carbonat can-xi. Các polyp phân chia khi 
chúng lớn lên và tạo thành các tập đoàn san hô 
phức tạp được tạo thành từ hàng triệu polyp 
được hợp nhất bởi các bộ xương của chúng 
(De Silva and Ridzwan, 1982). 

 Các rạn san hô phát triển mạnh ở vùng 
nước nông của vùng biển nhiệt đới với nhiệt 
độ tối ưu từ 26ºC đến 27ºC. Các rạn san hô đã 
tham gia hình thành và bảo vệ hàng ngàn hòn 
đảo. Chúng cũng có vai trò quan trọng đối với 
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vùng bờ biển trong việc bảo vệ đất đai. Thực 
tế, rạn có ý nghĩa thật sự đối với các cộng đồng 
ven biển và những quốc gia nhiệt đới. Các rạn 
san hô được coi là hệ sinh thái có năng suất cao 
nhất thế giới. Chúng chiếm khoảng 0,1% diện 
tích bề mặt trái đất nhưng nghề cá liên quan 
trực tiếp hoặc gián tiếp với rạn san hô được 
đánh giá chiếm khoảng 10% sản lượng nghề 
cá trên thế giới (Võ Sĩ Tuấn và cộng sự, 2008), 
thậm chí lên đến 12% (Wells and Price, 1992).

 Bên cạnh các lợi ích nêu trên, du lịch liên 
quan đến rạn san hô như lặn có khí tài (Scuba 
diving) và các hoạt động bơi lặn tham quan 
khác đóng vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế của nhiều quốc gia. Võ Sĩ Tuấn và cộng sự 
(2008) nhận định rằng rạn san hô là “nguồn lợi 
to lớn phục vụ cho giải trí và du lịch, và được 
coi là một giá trị văn hóa hiện đại”. Tuy nhiên, 
việc khai thác các rạn san hô cho mục đích du 
lịch phải bền vững và được quản lý phù hợp để 
đảm bảo rằng các rạn san hô không bị hư hại 
(Lim, 1998).

Thuộc khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, 
rạn san hô ở Hòn Mun có cấu trúc rạn thuộc 
vào dạng rạn riềm không điển hình và hình thái 
phụ thuộc vào địa hình đáy biển (Võ Sĩ Tuấn và 
cộng sự, 2006). Theo các tác giả này, diện tích 
rạn san hô đã khảo sát ước tính vào khoảng gần 
200 ha với độ phủ san hô cứng trong năm 2004 
dao động từ 6,9 – 58,1%. Tổng thể, rạn san hô 
Hòn Mun có đến 1.500 loài sinh vật trong số 
2.000 loài san hô và sinh vật biển trên toàn thế 
giới (Nguyễn Văn Hoàng, 2012).

Hiện nay, các hoạt động du lịch liên quan 
đến rạn san hô Hòn Mun, đặc biệt là số lượng 
du khách và tần suất lặn có khí tài đang ngày 
càng gia tăng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến 
hệ sinh thái rạn san hô nếu không được tổ chức 
tốt. Theo đó, để đánh giá hiệu quả của công tác 
bảo tồn, bên cạnh việc khảo sát và nhận định 
của những nhà chuyên môn về san hô, đa dạng 
sinh học,….  với tư cách là người thụ hưởng 
(mua dịch vụ) đồng thời cũng có thể là tác nhân 
gây ảnh hưởng, ý kiến của du khách lặn biển 
trực tiếp tham quan rạn san hô tại Hòn Mun 
cần được xem xét. Điều này trở nên cần thiết 
khi xem xét mối quan hệ giữa vấn đề bảo tồn và 

tình trạng rạn san hô nhằm khai thác bền vững 
các dịch vụ của rạn. Trên cơ sở này, nghiên cứu 
được thực hiện nhằm khảo sát ý kiến đánh giá 
của du khách lặn biển đối với hiện trạng hệ 
sinh thái rạn san hô Hòn Mun. Khảo sát này 
tập trung vào các du khách lặn biển có khí tài, 
là những người có điều kiện quan sát trực tiếp 
rạn san hô với thời gian dài nên có thể đưa ra 
các đánh giá có độ tin cậy cao.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khảo sát được tiến hành từ tháng 3 đến 
tháng 6 năm 2019 theo phương pháp khảo sát 
ngẫu nhiên các du khách lặn biển có khí tài 
(scuba diving) dựa trên bộ câu hỏi phỏng vấn 
(questionnaire) được thiết kế bằng Anh ngữ. 
Nội dung của bộ câu hỏi phỏng vấn tập trung 
vào các đặc trưng của hệ sinh thái rạn hô bao 
gồm độ trong của nước, mức độ che phủ và 
màu sắc của rạn, mức độ phong phú của quần 
thể cá rạn,…

Số du khách lặn biển điều tra được tính theo 
công thức: n=N/(1+N.e^2)

Với: 
- n: kích cỡ mẫu
- N: tổng số du khách lặn biển ở tất cả các 

điểm lặn tại rạn san hô Hòn Mun trong năm 
- e (hoặc ε): xác suất có khả năng gặp lại 

sai số loại 2 (β) (thông thường là 10% - 0,1) 
(Bhujel, 2008)

Dựa trên số liệu thống kê (được cung cấp 
bởi Ban Quản lý cảng Cầu Đá, Nha Trang) là 
23.359 du khách/năm, kích cỡ mẫu khảo sát 
được xác định là 99 với độ tin cậy 95% và sai 
số ± 10%. Thực tế, số lượng du khách lặn có 
khí tài được khảo sát là 101. Mặc dù mục đích 
khảo sát hướng đến du khách nước ngoài với 
hy vọng rằng họ có thể cung cấp những đánh 
giá có độ tin cậy khi có so sánh với các điểm 
lặn khác trên thế giới. Tuy nhiên, do hạn chế về 
thời gian khảo sát tại hiện trường và khó khăn 
khi tiếp cận du khách nên kết quả nghiên cứu 
này bao gồm cả những đánh giá của 8 (7,92%) 
du khách có quốc tịch Việt Nam.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng khảo sát ý kiến 
của một số cán bộ thuộc Khu bảo tồn biển vịnh 
Nha Trang với tính chất là người am hiểu (key-
informant) để bổ sung cho bài viết.
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Du lịch lặn biển tại Hòn Mun và vấn đề 
quản lý

Với việc được thừa nhận là 1 trong 29 vịnh 
đẹp nhất thế giới từ năm 2003, các dịch vụ du 
lịch ở vịnh Nha Trang ngày càng gia tăng, đặc 
biệt dịch vụ lặn biển là một trong những hoạt 
động đang thu hút rất nhiều khách du lịch ở 
đây. Với điều kiện thuận lợi là biển ít sóng và 
khoảng cách không quá xa (cách cảng Cầu Đá 
khoảng 10 km), rạn san hô Hòn Mun đã trở 
thành điểm lặn có sức thu hút của Việt Nam. 
So với những khu vực đã được đưa vào khai 
thác du lịch lặn biển, nơi đây có nhiều điểm 
lặn khác nhau với sự tập trung rất nhiều loài 
san hô và các loài cá sặc sỡ. Theo ý kiến của 
những người làm dịch vụ lặn biển tại Hòn 
Mun, hoạt động này bắt đầu từ năm 1995 và 
phát triển dần theo thời gian. Theo quy chế 
hiện nay, hoạt động được phép tổ chức trong 

khu bảo tồn với lệ phí nhất định (66.000 VND). 
Ngoại trừ những ngày biển động do thời tiết 
xấu, dịch vụ lặn biển được tổ chức quanh năm. 
Dữ liệu của Nguyễn Văn Hoàng (2012) chỉ ra 
rằng vào mùa cao điểm có đến 100 thuyền du 
lịch với khoảng 5.000 – 6.000 du khách tắm 
và lặn ngắm san hô tại Hòn Mun. Khảo sát 
của Nguyễn Thị Kim Phượng (2017) cho thấy 
có 8 đơn vị cung cấp dịch vụ lặn biển tại Hòn 
Mun với khoảng 205 du khách/ngày. Theo Ban 
Quản lý cảng Cầu Đá, những ngày cao điểm, số 
lượng khách lặn có khí tài xem san hô ở vùng 
lõi khu bảo tồn biển lên đến 1.000 lượt. Hỗ trợ 
cho khách lặn biển là hướng dẫn viên thuộc các 
đơn vị tổ chức dịch vụ do Ban Quản lý khu bảo 
tồn không đủ nhân lực để chịu trách nhiệm vấn 
đề này. Theo nguyên tắc, nhằm tránh các ảnh 
hưởng bất lợi cho rạn san hô, những du khách 
không có chứng chỉ lặn (diver certifi cation) cần 
phải có người hướng dẫn đi kèm. Tuy nhiên, 
khảo sát thực tế (Bảng 1) cho thấy rất khó quản 
lý được vấn đề này.

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu
(Nguồn: https://maps.google.com; ngày truy cập 1/5/2019)

Bảng 1. Một vài thông tin về các du khách lặn biển có khí tài (n=101)

Quốc 
tịch

Giới tính 
(Nam/nữ) Tuổi Chứng chỉ lặn biển 

(Có/Không có) Kinh nghiệm lặn biển (du khách) 

9 73/28 21 – 51 3/98
Lần đầu 2 – 4 lần ≥ 5 lần 

84 14 3
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Theo Nguyễn Văn Hoàng (2012), với diện 
tích mặt nước khai thác hoạt động du lịch tại 
Hòn Mun dao động trong phạm vi 100.000 
đến 120.000 m², sức tải tối đa lượng du khách 
lặn có khí tài đối với rạn san hô Hòn Mun dao 
động trong khoảng 6.318 – 7.582 người/ngày. 
Dựa trên kết quả khảo sát của Nguyễn Thị Kim 
Phượng trong năm 217 và số lượng du khách 
năm 2018 được cung cấp bởi Ban Quản lý cảng 

Cầu Đá, có thể thấy hoạt động lặn biển có khí 
tài tại Hòn Mun vẫn chưa đạt đến ngưỡng này. 
Kết quả này chỉ ra rằng ảnh hưởng đến rạn san 
hô từ hoạt động lặn biển có khí tài có khả năng 
gây nên bởi ý thức và kinh nghiệm lặn biển của 
du khách hơn là số lượng du khách. Đồng thời 
điều này cũng cho thấy rằng việc khai thác dịch 
vụ này cần được tổ chức với sự hướng dẫn và 
hỗ trợ tốt hơn. 

Hình 2. Quốc tịch của các du khách lặn biển qua thời gian khảo sát.
Về khía cạnh quản lý, rạn san hô Hòn Mun 

thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) 
được quy định bởi Nghị định 57-2008/NĐ-CP 
ngày 2/5/2008 Ban hành quy chế quản lý các 
Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng 
quốc gia và quốc tế. Hiện nay, tất cả các hoạt 
động trong phạm vi Khu bảo tồn biển Vịnh 
Nha Trang nói chung và khu vực Hòn Mun 
nói riêng được quản lý theo Quy chế quản lý 
chính thức của Ban quản lý Vịnh Nha Trang 
ban hành ngày 9/12/2014 theo quyết định 
3363/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
Theo đó, hoạt động lặn biển có khí tài tại Hòn 
Mun phải tuân thủ sự quản lý của Ủy ban 
Nhân dân thành phố Nha Trang và hướng dẫn 
của Ban Quản lý khu bảo tồn biển vịnh Nha 
Trang (Mục 2-Điều 13 Quy chế quản lý vịnh 
Nha Trang). 

Từ năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Khánh Hòa cùng với Viện Hải dương học 
Nha Trang và 3 doanh nghiệp bao gồm Công ty 

trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nhà nước Một 
thành viên Yến Sào, Công ty TNHH Vinpearl 
Nha Trang và Công ty Du lịch Trí Nguyên đã 
bắt đầu triển khai mô hình doanh nghiệp tham 
gia quản lý rạn san hô vì mục đích du lịch 
sinh thái (Võ Sĩ Tuấn và cộng sự, 2018) tại 3 
điểm gần với Hòn Mun là Sáu Sao - Vinpearl, 
Nam Hòn Tằm và Bãi Sạn - Hòn Miếu. Kết 
quả đánh giá giai đoạn 2015 – 2018 cho thấy 
tại khu vực nghiên cứu độ phủ san hô tăng lên 
đáng kể trong giai đoạn 2015–2017 nhưng suy 
giảm đột ngột từ 56,8% vào tháng 7 năm 2017 
xuống còn 12,5% (giảm gần 80%) vào tháng 
12 năm 2017 do bị ảnh hưởng nặng bởi bão 
số 12/1997. Cùng với hiện trạng này là mật độ 
cá rạn thấp, đặc biệt là nhóm cá có kích thước 
từ 20 cm trở lên rất hiếm gặp. Điều này chỉ ra 
rằng hoạt động quản lý Nhà nước vẫn còn bất 
cập. Việc khai thác nguồn lợi diễn ra  mọi lúc 
mọi nơi và không thể kiểm soát (Võ Sĩ Tuấn và 
cộng sự, 2018).
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2. Đánh giá hệ sinh thái rạn san hô Hòn Mun 
của du khách lặn biển có khí tài

Những thảo luận về vấn đề này dựa trên 
việc kết hợp kết quả thống kê về kinh nghiệm 

lặn biển có khí tài và vùng biển tham quan của 
các du khách. Ý kiến đánh giá hệ sinh thái rạn 
san hô Hòn Mun của du khách lặn biển có khí 
tài được trình bày qua các bảng dưới đây.

Bảng 2. Đánh giá các đặc trưng hệ sinh thái rạn san hô Hòn Mun và mức độ hài lòng 
của du khách lặn biển có khí tài (n=101) 

Đặc trưng của hệ sinh thái Đánh giá Tỷ lệ (%)

Độ trong

- Rất trong 0
- Trong 100
- Trung bình 0
- Kém 0

Diện tích bao phủ của rạn san hô

- Rất lớn 0
- Khá lớn 31,68
- Trung bình 68,32
- Nhỏ 0

Màu sắc của rạn san hô

- Rất đẹp 0
- Khá đẹp 29,7
- Trung bình 70,3
- Không đẹp 0

Quần xã cá rạn san hô

- Rất phong phú và đa dạng 0
- Khá phong phú và đa dạng 47,52
- Trung bình 52,48
- Kém phong phú và đa dạng 0

Mức độ hài lòng của du khách

- Rất hài lòng 24,75
- Hài lòng 71,29
- Tương đối hài lòng 3,96
- Ít hài lòng 0

Kết quả khảo sát cho thấy diện tích bao phủ 
của rạn san hô được đánh giá “Trung bình” 
chiếm ưu thế với 68,32% (69 ý kiến), trong đó 
có 56 (55,45%) du khách lần đầu tham gia lặn 
biển, 11 du khách tham gia lặn biển từ 2 – 4 lần 
(10,89%) và 2 người tham gia lặn biển từ 5 lần 
trở lên (1,98%) (Bảng 2). Ý kiến đánh giá này 
có độ tin cậy cao do nhiều du khách có kinh 
nghiệm lặn ở những vùng biển khác nhau của 
Việt Nam cũng như trên thế giới đồng ý với 
điều này. Theo đó, ý kiến này rất đáng được 
quan tâm. Tỷ lệ đánh giá “Khá lớn” hầu như 
chỉ bao gồm các du khách lặn biển lần đầu tiên 
với 3 trong số 32 du khách thuộc nhóm này 

(9,38%) đã có kinh nghiệm lặn biển ở các vùng 
biển khác trên thế giới và 4 du khách khác có 
kinh nghiệm lặn biển tại Ninh Vân, Bình Ba và 
Phú Quốc. 

Chỉ có 29,7% du khách lặn biển (30 người) 
đánh giá màu sắc của rạn san hô ở mức “Khá 
đẹp” trong khi 70,3% ý kiến (71 du khách) 
cho rằng màu sắc rạn hô Hòn Mun chỉ ở mức 
“Trung bình” và không có du khách nào đánh 
giá ở mức “Rất đẹp”. Trong số những ý kiến 
đánh giá ở mức “Khá đẹp”, chỉ có 2 du khách 
đã có kinh nghiệm lặn biển ở Úc và Hawai, tất 
cả các trường hợp còn lại đều chưa từng lặn 
tham quan ở bất kỳ nơi nào. Ngược lại 11 du 
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khách đã từng lặn biển ở các nơi khác trên thế 
giới và toàn bộ 6 du khách có cơ hội lặn biển 
ở những vùng khác tại Việt Nam đều cho rằng 
màu sắc rạn hô Hòn Mun chỉ ở mức “Trung 
bình”. Điều này gợi lên một băn khoăn về tình 
trạng phát triển rạn san hô tại Hòn Mun. 

Về đặc trưng quần xã cá rạn san hô, mặc dù 
ý kiến đánh giá “Trung bình” vẫn cao hơn “Khá 
phong phú và đa dạng” khoảng 5%. Nhưng 
nhận định “Khá phong phú và đa dạng” với 48 
du khách (47,52%)  trong đó có 10/14 du khách 
lặn biển từ 2 – 4 lần và 2/3 du khách lặn biển từ 
5 lần trở lên đánh giá. Ý kiến đánh giá “Trung 
bình” chỉ có 4/14 du khách có kinh nghiệm lặn 
từ 2 – 4 lần và 1/3 du khách lặn biển từ 5 lần trở 
lên đánh giá. Điều này cho thấy rằng đánh giá 
quần thể cá rạn san hô Hòn Mun khá đa dạng 

và phong phú là có cơ sở.
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của du 

khách tham gia lặn biển được trình bày ở bảng 
2 cho thấy 96% du khách cho ý kiến ở mức 
“Hài lòng” và “Rất hài lòng”. Tỷ lệ số du 
khách “Tương đối hài lòng” chỉ khoảng 4% và 
không có du khách nào cho ý kiến là “Không 
hài lòng”. Điều này chỉ ra các dịch vụ hệ sinh 
thái khu vực vẫn đang duy trì ở mức ổn định và 
nhiều du khách cho rằng lý do chọn Hòn Mun 
chính là vì rạn san hô, quần xã cá rạn và có sự 
trải nghiệm, khám phá vô cùng thú vị khi ở đây. 
Vịnh Nha Trang là một nơi ít xuất hiện bão, kín 
gió và ít sóng lớn nên rất thích hợp cho việc lặn 
biển. Những ý kiến của du khách phù hợp với 
điều kiện tự nhiên và đặc điểm của hệ sinh thái 
rạn hô Hòn Mun.

Bảng 3. Thống kê những vùng biển du khách đã lặn tham quan trên thế giới và so sánh với vịnh Nha Trang

Địa điểm So sánh với vịnh Nha Trang (Tỷ lệ % du khách đánh giá)
Australia Có nhiều sinh vật vịnh Nha Trang không có (1%)

Thailand Có điều kiện tương đối giống nhau nhưng vịnh Nha Trang có độ đa 
dạng về san hô nhiều hơn (2%)

Malaysia Cá và san hô ít đa dạng so với vịnh Nha Trang (1%)
Samoa Kém hơn vịnh Nha Trang (1%)
JeJu - Korea Đẹp và tốt hơn vịnh Nha Trang (1%)
Bali - Indonesia Đẹp và tốt hơn vịnh Nha Trang (1%)
Manila -Philippines Có điều kiện và sự đa dạng sinh vật tốt hơn vịnh Nha Trang (1%)
Nga Tốt và sạch hơn vịnh Nha Trang (1%)
Hawaii Đẹp và tốt hơn vịnh Nha Trang (1%)
Maldives Đẹp và tốt hơn vịnh Nha Trang (1%)
California Kém hơn vịnh Nha Trang (1%)

Trong số 101 du khách được khảo sát có 
đến hơn 94% chưa có cơ hội tham gia lặn biển 
ở những nơi khác thuộc Việt Nam. Chỉ có 6 du 
khách (5,94%) đã từng lặn tham quan các vùng 
biển khác của Việt Nam như Bình Ba và Ninh 
Vân – Khánh Hòa, và Phú Quốc – Kiên Giang. 
Mặc dù, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các du 
khách được khảo sát nhưng tất cả 6 du khách 
này đều đánh giá rằng hệ sinh thái rạn san hô 
Hòn Mun có quần xã sinh vật đa dạng, đẹp và 
sạch hơn so với những điểm nêu trên.

Có 13 du khách (12,87%) trong số 101 du 
khách được khảo sát đã có cơ hội tham gia 

lặn khám phá các vùng biển khác nhau trên 
thế giới. Trong số này chỉ có duy nhất 1 du 
khách quốc tịch Việt Nam (0,99%). Theo ý 
kiến những du khách này, hầu hết các điểm lặn 
ở Thailand, Malaysia và Samoa được bảo tồn 
tốt hơn mặc dù quần xã sinh vật, rạn san hô 
và quần xã cá rạn không đa dạng như ở Việt 
Nam. Ngược lại, các điểm lặn biển tại đảo 
Australia, JeJu – Korea, Bali - Indonesia, Nga, 
Madldives, Hawaii và Manila – Philippines 
được đánh giá tốt hơn vịnh Nha Trang về độ 
trong xanh của nước và có nhiều sinh vật hơn. 
Theo quy luật, những vùng có khí hậu nhiệt 
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đới sẽ có độ da dạng sinh học cao hơn những 
nước ôn đới. Tuy nhiên, theo so sánh của du 
khách, một số điểm lặn trên thế giới có độ đa 
dạng cao hơn vịnh Nha Trang thuộc khu vực 
ôn đới (Nga và Hàn Quốc). Điều này nói lên 
rằng việc bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô Hòn 
Mun cần được cân nhắc thận trọng hơn. Theo 
đó, cũng có thể nghĩ rằng hệ sinh thái rạn san 
hô Hòn Mun - vịnh Nha Trang đã bị ảnh hưởng 
bởi nhiều lý do khác nhau như là bùng nổ sao 
biển gai ảnh hưởng đến san hô (Nguyễn Văn 
Quân và Nguyễn Thị Kịm Anh, 2015)  hay khả 
năng tẩy trắng rạn san hô do nhiệt độ nước tăng 
lên, đặc biệt trận siêu bão năm 2017 gây nhiều 
tổn thất cho rạn hô ở vùng nước cạn. Ý kiến 
của cán bộ quản lý khu bảo tồn cho rằng hiện 
nay hệ sinh thái rạn san hô vịnh Nha Trang vẫn 
còn đang trong quá trình tái tạo chưa kịp phục 
hồi. Cần lưu ý rằng hoạt động của con người, 
ví dụ bơi lặn tham quan rạn san hô, cũng là 
yếu tố gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san 
hô Hòn Mun do sử dụng dịch vụ hệ sinh thái 
không bền vững. 

Có gần 86% du khách không đánh giá được 
sự thay đổi của hệ sinh thái rạn san hô vịnh 
Nha Trang do chưa từng lặn biển ở đây, 4% du 
khách đánh giá là không thay đổi nhiều so với 
lần lặn biển trước. Bên cạnh đó, 10% du khách 
có đóng góp ý kiến cho rằng nên nuôi cấy để 
phát triển san hô nhằm thu hút và bảo vệ quần 
xã cá rạn. 

Chỉ có 2 (1,98%) trong trong số các du 
khách được khảo sát không có ý định quay trở 

lại lặn biển tại Hòn Mun mà không nêu bất kỳ 
lý do nào. 99 du khách còn lại đều có ý muốn 
quay lại. Điều này chứng tỏ Hòn Mun đã để lại 
ấn tượng tốt trong lòng mỗi du khách lặn biển 
ở đây và khẳng định vị thế Hòn Mun là một 
trong những điểm lặn đẹp nhất Việt Nam cũng 
như trên thế giới.
IV. KẾT LUẬN VÀ DỀ XUẤT Ý KIẾN

Dựa trên những kết quả khảo sát, có thể đi 
đến các kết luận và đề xuất dưới đây:
1. Kết luận

- Các đánh giá của du khách về 3 đặc trưng 
quan trọng nhất của hệ sinh thái này bao gồm 
diện tích bao phủ, màu sắc của rạn, và quần 
xã cá rạn san hô cho thấy rạn san hô Hòn Mun 
không ở tình trạng tốt nhất với đa số ý kiến 
đánh giá ở mức trung bình, lần lượt là 68,32%; 
70,3% và 52,48% theo 3 đặc trưng.

- Nếu được bảo tồn hợp lý, Hòn Mun vẫn là 
một điểm du lịch lặn biển hấp dẫn đối với du 
khách trong và ngoài nước với 98% du khách 
có mong muốn quay trở lại. 
2. Đề xuất ý kiến

- Cần có thêm các nghiên cứu khảo sát ý 
kiến của du khách về khu bảo tồn biển Hòn 
Mun với kích thước mẫu lớn hơn, ngôn ngữ sử 
dụng phong phú hơn để đánh giá khách quan 
và chính xác sức thu hút của hệ sinh thái rạn 
san hô Hòn Mun đối với du khách lặn biển.

- Phân tích đa biến nên được sử dụng trong 
khảo sát kết hợp với các nghiên cứu thực địa 
về quần xã san hô, cá rạn và đa dạng sinh học 
để đánh giá tình trạng bảo tồn hệ sinh thái này.
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